
NGHE ĐỌC VIẾT TVNP NÓI TỔNG

1 400105 Lương Thị Hải Yến 20 16 17 19 10 82 Đạt

2 400117 Nguyễn Văn Nhật 20 20 8 19 10 77 Đạt

3 400154 Pờ Mé Nu 20 20 10 18 7 75 Đạt

4 400167 Hoàng Hương Quỳnh 20 20 11.5 17 10 78.5 Đạt

5 400168 Nguyễn Thị Hồng Liên 15 18 12 19 14 78 Đạt

6 400173 Nguyễn Thị Hồng Duyên 20 18 19 16 6 79 Đạt

7 400247 Sùng Thị Dợ 20 16 12 14 5 67 Đạt

8 400326 Ông Thị Diệu Anh 20 18 13 19 13 83 Đạt

9 400354 Hà Đình Công 20 18 20 11 12 81 Đạt

10 400366 Chu Thị Duyên 20 18 12 14 6.5 70.5 Đạt

11 400368 Lương Khánh Hà 20 18 19 20 17 94 Đạt

12 400369 Vũ Duy Hùng 20 18 18 17 7.5 80.5 Đạt

13 400448 Giàng Thị Giông 20 18 14 12 10 74 Đạt

14 400457 Nguyễn Văn Mạnh 20 18 17 17 18 90 Đạt

15 400460 Nông Thị Thiên Trang 0 Không Đạt

16 400463 Lò Thị Quy 20 18 19 19 17 93 Đạt

17 400547 Trần Thị Trang 20 18 16 16 16 86 Đạt

18 400551 Lò Thị Thanh 20 18 10.5 17 10 75.5 Đạt

19 400555 Hoàng Thị Tấm 20 20 9 19 16 84 Đạt

20 400570 Sùng Sú 20 20 17 19 17 93 Đạt

21 400635 Dương Thị Hằng 20 18 19.5 18 14.5 90 Đạt

22 400768 Ma Bá Lưu 20 18 5.5 12 12 67.5 Đạt

23 400772 Nguyễn Thị Mai Hương 20 18 10 17 17 82 Đạt

24 400815 Trần Nhật Tân 20 18 11 16 10 75 Đạt

25 400867 Trương Thị Hoài 20 18 19 19 10 86 Đạt

26 400950 Sùng Thị Vang 0 Không Đạt

27 400957 Nguyễn Lưu Ly 20 20 14.5 20 18 92.5 Đạt

28 400963 Vũ Thị Bích Châm 20 16 17 17 7 77 Đạt

29 401003 Phan Thị Lệ 20 18 17 18 12 85 Đạt

30 401052 Bàn Thị Dung 20 18 17 17 13 85 Đạt

31 401055 Nguyễn Mạnh Linh 20 18 10.5 16 14 78.5 Đạt

32 401056 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20 18 16 19 14 87 Đạt

33 401068 Sùng Thanh Hóa 20 18 13 18 12 81 Đạt

34 401070 Hoàng Thục Trinh 15 16 6 18 12 67 Đạt

35 401073 Nông Thị Hạnh 20 18 19.5 19 15 91.5 Đạt

36 401117 Nguyễn Hương Giang 0 Không Đạt

37 401155 Nguyễn Nhật Linh 20 18 13 17 15 83 Đạt

38 401167 Ma Văn Thành 20 16 9 19 10 74 Đạt

39 401169 Hoàng Văn Bảo 20 18 10 12 2.5 62.5 Đạt

40 401201 Lò Thị Kiệm 20 18 19 19 15 91 Đạt

41 401246 Lê Văn Tùng 17 18 8 17 12 72 Đạt

42 401261 Triệu Thị Thịnh 20 18 13 17 10 78 Đạt

43 401271 Ma Lưu Lai 20 18 13 19 16 86 Đạt
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44 401362 Hà Thị Kim Liên 17 16 5 10 10 58 Đạt

45 401405 Lầu A Thếnh 15 18 7 15 12 67 Đạt

46 401413 Lê Thị Thuỳ Dung 20 18 15 19 7 79 Đạt

47 401458 Lương Thị Huyền Trang 20 18 12 15 12 77 Đạt

48 401459 Lương Thị Bình 20 18 17 18 14 87 Đạt

49 401463 Nguyễn Văn Thành 20 16 7 19 15 77 Đạt

50 401464 Đàm Thị Mỹ Linh 20 18 12.5 18 14 82.5 Đạt

51 401465 Trương Hà Nam 20 18 9.5 16 7 70.5 Đạt

52 401468 Nguyễn Văn Tùng 20 16 4 16 15 71 Đạt

53 401469 Lý Thị Thu Hà 20 18 19 19 17 93 Đạt

54 401470 Vi Thị Thu 20 16 18 15 15 84 Đạt

55 401516 Lê Thị Thơm 20 18 11 16 15 80 Đạt

56 401530 Lăng Thị Hoa 20 18 18 19 17.5 92.5 Đạt

57 401557 Chu Thị Duyên 0 Không Đạt

58 401570 Ma Văn Thức 20 18 4 15 10 67 Đạt

59 401704 Trần Thị Hồng 20 18 15 17 14 84 Đạt

60 401721 Tô Thị Hương Ly 20 18 12.5 17 17 84.5 Đạt

61 401807 Lê Thị Hằng 17 18 19 19 15 88 Đạt

62 401813 Trần Thị Quỳnh Trang 20 18 16 19 14 87 Đạt

63 401901 Đỗ Thanh Hương 20 18 19 19 14.5 90.5 Đạt

64 401954 Đỗ Thị Uyên 20 16 9 19 18 82 Đạt

65 402047 Trương Thị Thu Trang 15 16 8 18 10 67 Đạt

66 402068 Vàng Go De 0 Không Đạt

67 402144 Nguyễn Tiến Giang 20 18 20 20 18 96 Đạt

68 402146 Hoàng Thu Thảo 20 20 15 19 16 90 Đạt

69 402162 Đào Thị Yến 20 18 15 19 17 89 Đạt

70 402164 Trần Thị Hà Tiên 20 18 18 15 14 85 Đạt

71 402168 Lầu A Thu 20 16 6 16 10 68 Đạt

72 402172 Hà Hồng Hiệp 20 14 15 19 15 83 Đạt

73 402243 Nguyễn Thị Ngọc Hà 20 20 16 18 18 92 Đạt

74 402246 Chẩu Thị Ninh 20 18 13.5 17 8 76.5 Đạt

75 402261 Nguyễn Thị Anh Thư 15 18 10 15 15 73 Đạt

76 402263 Hiệp Thị Đoàn 20 18 15 14 15.5 82.5 Đạt

77 402303 Trần Anh Tuấn 17 16 5 19 3 60 Đạt

78 402309 Phạm Thanh Tùng 20 16 10 15 5 66 Đạt

79 402339 Lương Thị Thảo 20 20 19 18 16 93 Đạt

80 402341 Nguyễn Phương Linh 20 20 7 20 7 74 Đạt

81 402350 Đỗ Thị Thái Hà 20 18 14 16 10 78 Đạt

82 402406 Bùi Tiến Anh 18 14 8 13 6.5 59.5 Đạt

83 402502 Phùng Thế Hiệp 20 14 16 14 12.5 76.5 Đạt

84 402504 Vũ Thị Ngọc Anh 20 16 9 17 3 65 Đạt

85 402506 Lê Hồng Nhung 20 18 19 19 18 94 Đạt

86 402512 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20 18 19.5 19 19 95.5 Đạt

87 402513 Lê Thiện Quang 20 18 13.5 19 13 83.5 Đạt

88 402557 Trần Thị Hằng 17 18 15.5 17 5 72.5 Đạt

89 402558 Hoàng Thị Phấn 20 20 15.5 18 12 85.5 Đạt

90 402612 Phạm Thị Hằng 20 20 8 11 10 69 Đạt

91 402651 Hồ Thị ánh 0 Không Đạt

92 402717 Trần Phương Linh 20 18 15.5 18 17.5 89 Đạt

93 402724 Bùi Thị Thúy An 0 Không Đạt

2/3



NGHE ĐỌC VIẾT TVNP NÓI TỔNG
STT MSV HỌ TÊN

ĐIỂM THI
KẾT QUẢ

GHI

CHÚ

94 402771 Lê Thị Xuân 15 16 17 16 12 76 Đạt

95 403152 Hà Thị Chang 20 18 20 20 17.5 95.5 Đạt

96 410433 Doãn Thị Thúy Hằng 20 20 19.5 18 17.5 95 Đạt

97 410540 La Thị Bích Khuyên 20 18 19.5 18 18 93.5 Đạt

98 410554 Đinh Thị Tấm 20 18 8 19 14 79 Đạt

99 410560 Hoàng Văn Dương 20 18 17 19 14 88 Đạt

100 410561 Nguyễn Văn Hòa 20 18 15 18 8 79 Đạt

101 410654 Bàn Thị Dung 17 18 17 19 11 82 Đạt

102 410659 Hoàng Đăng Luân 20 18 12 16 15 81 Đạt

103 410950 Lãnh Thị Tuyến 20 16 14 14 13 77 Đạt

104 411014 Bùi Thanh Tùng 17 14 14 19 16 80 Đạt

105 412015 Nông Thị Tú Anh 20 18 17 19 14 88 Đạt

106 412122 Bùi Thị Thu Hương 14 12 4 10 12 52 Đạt

107 412206 Tô Thi Giang 20 18 13 18 10 79 Đạt

CB CNTT THANH TRA ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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